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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2150000007 Nguyễn Hữu Bảo T. Bản Trí

2 2150000008 Võ Quốc Bảo T. Vĩnh Tuấn

3 2150000037 Nguyễn Phước Hậu T. Nguyên Định

4 2150000042 Nguyễn Ngô Thanh Hiếu T. Trung Hiếu

5 2150000072 Phùng Văn Linh T. Đạt Ma Hải Thuận

6 2150000077 Trần Thanh Lộc T. Huyền Tịnh

7 2150000078 Trần Văn Lợi T. Quang Đạo

8 2150000087 Trương Minh Lý T. Thiện Lạc

9 2150000140 Tiêu Tấn Sỹ T. Đồng Quang

10 2150000144 Nguyễn Phước Tài T. Quảng Viên

11 2150000178 Lê Văn Thanh T. Di Nhẫn

12 2150000192 Nguyễn Anh Thống T. Phước Tâm

13 2150000205 Phạm Tăng Trọng T. Tịnh Pháp

14 2150000217 Trần Trương Thanh Vinh T. Quảng Tịnh

15 2150000232 Nguyễn Lệ Cầm TN. Thánh Như

16 2150000245 Phạm Thị Điểm TN. Thanh Huyền

17 2150000246 Huỳnh Trần Bảo Diệp TN. Viên Nguyện

18 2150000247 Phạm Thị Nhã Đoan TN. Liên Hạnh

19 2150000255 Phạm Thuỳ Dương TN. Phước Thiện

20 2150000282 Phạm Thị Mỹ Hậu TN. Hoa Trí

21 2150000283 Bùi Thị Hiền TN. Thanh Trí

22 2150000308 Trần Kim Huệ TN. Nhã Liên

23 2150000316 Lê Thị Thu Huyền TN. Nguyên Thuận

24 2150000332 Lê Thị Hồng Liên TN. Vạn Dung

25 2150000349 Trần Thị Loan TN. Huệ Hiệp



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

26 2150000358 Nguyễn Lê Thanh Lý TN. Định An

27 2150000363 Trần Thị Mai TN. Tuệ Quang

28 2150000367 Nguyễn Thị Mơ TN. Thiện Thuần

29 2150000393 Võ Thị Nhi TN. Thành Như

30 2150000405 Huỳnh Thị Thu Nữ TN. Hoa Hạnh

31 2150000412 Nguyễn Thị Oanh TN. Bảo Trí

32 2150000417 Nguyễn Thị Anh Phụng TN. Viên Ân

33 2150000419 Lê Thị Hồng Phương TN. Tịnh Hằng

34 2150000423 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Như Ấn

35 2150000424 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Quảng Thuận

36 2150000467 Lê Thị Minh Thư TN. Huệ Đức

37 2150000477 Phạm Thị Diễm Thúy TN. Trung Nghiêm

38 2150000485 Bùi Xuân Thủy TN. Hạnh Mãn

39 2150000491 Nguyễn Thị Hà Tiên TN. Liên Nhuận

40 2150000493 Trần Minh Thị Thủy Tiên TN. Định Nghiêm

41 2150000513 Đỗ Thanh Thanh Trúc TN. Như Viên

42 2150000533 Nguyễn Thị Thùy Vi TN. Bảo Liên

43 2150000534 Phạm Thị Thanh Viên TN. Trung Bảo

44 2150000542 Trần Thái Như Ý TN. Vạn Nguyện

45 2370000012 Nguyễn Thị Thanh Hải TN. Chơn Phú
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